
               

                  Thứ

Hoạt động  
Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Đón trẻ; chơi

 Thể dục sáng, 

Hoạt động 

Học
30-40 phút

                                                        

THỂ DỤC

Trườn kết hợp trèo qua ghế 

dài 1,5m x 30cm

                                                    

KHÁM PHÁ XÃ HỘI

Gia đình của bé ( 5E)

                                                     

LÀM QUEN VỚI TOÁN

Nhận biết, phân biệt khối 

cầu, khối trụ

                                              

TẠO HÌNH

Làm cây gia đình

(Quy trình EDP)

                                                     

LÀM QUEN CHỮ CÁI

Tập tô, đồ chữ cái a, ă, â

Chơi ngoài 

trời
30-40 phút

1. Quan sát có mục đích: Quan sát cây 

hoa mười giờ

2. Trò chơi: Gieo hạt, mèo đuổi chuột

3. Chơi theo ý thích: Vẽ nhà, xếp nhà, 

chơi với hột hạt, lá cây, đá sỏi, …

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Trò chơi: Tìm nhà, bịt mắt bắt dê

3. Chơi theo ý thích: hột hạt bóng, 

phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời

1. Quan sát CMĐ: Ngôi nhà của bé 

(các kiểu nhà: mái ngói, mái bằng, 

nhà tầng...)

2. TCVĐ: Lộn cầu vồng; Thả đỉa ba 

ba

3. Chơi theo ý thích: Chơi cát nước, 

đồ chơi sân trường.

1. Quan sát có mục đích: Quan sát 

cây hoa mười giờ (Lá cây)

2. Trò chơi: Gieo hạt, Chạy tiếp sức

3. Chơi theo ý thích: Vẽ nhà, xếp 

nhà, chơi với hột hạt, lá cây, đá sỏi, 

lắp ghép…

1. Quan sát CMĐ: Đồ dùng trong gia 

đình

2. TCVĐ: Mèo đuổi chuột; Rồng rắn 

lên mây

3. Chơi theo ý thích: Đồ chơi ngoài 

trời, bóng, nhảy bao bố.

Chơi, hoạt 

động ở các góc
40-50 phút

 - Nội dung:                                   1 . 

Góc trọng tâm: Góc Xây dựng: Xây 

ngôi nhà của bé (lắp ghép hàng rào, 

khuôn viên, phòng ở).

2. Góc duy trì:

- Góc phân vai: Nấu ăn cho gia đình.

- Góc nghệ thuật: Tô màu ngôi nhà, 

tranh gia đình.

- Góc sách: Xem tranh ảnh về gia đình 

ấm cúng.

  - Nội dung:                                           

1. Góc trọng tâm: Góc Phân vai: Gia 

đình vui vẻ (Bố mẹ đi chợ, nấu ăn 

ngon, chăm sóc em bé).

2. Góc duy trì:

- Góc xây dựng: Xây nhà và khu vườn 

của bé.

- Góc nghệ thuật: Xé dán đồ dùng gia 

đình.

- Góc thiên nhiên: Lau lá cây, chăm 

sóc cây cảnh.

 - Nội dung:                                           

1. Góc trọng tâm: Góc Nghệ thuật: 

Vẽ, nặn đồ dùng gia đình (bát, đĩa, 

cốc, giường tủ...).

2. Góc duy trì:

- Góc phân vai: Cửa hàng bán đồ 

dùng gia đình.

- Góc thư viện: Đọc thơ, truyện về 

tình cảm gia đình.

- Góc thiên nhiên: Tưới cây cảnh ban 

công.

 - Nội dung:                                           

1. Góc trọng tâm: Góc Học tập: Làm 

album ảnh gia đình (sắp xếp, dán 

ảnh các thế hệ).

2. Góc duy trì:

- Góc phân vai: Đóng vai gia đình 

sum vầy.

- Góc xây dựng: Lắp ghép khu vui 

chơi quanh nhà.

- Góc nghệ thuật: Vẽ chân dung bố 

mẹ, người thân.

 - Nội dung:                                            

1. Góc trọng tâm: Góc Thiên nhiên: 

Chăm sóc cây xanh quanh nhà (nhặt 

lá úa, tưới nước).

2. Góc duy trì:

- Góc nghệ thuật: Hoàn thiện sản 

phẩm trang trí gia đình.

- Góc xây dựng: Lắp ghép ngôi nhà 

mơ ước.

- Góc sách: Xem tranh ảnh các kiểu 

nhà trên thế giới.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG (Thời gian thực hiện: 5 Tuần từ  ngày 26/10 đến ngày 27/11/2026)

    Tuần 9: Chủ đề nhánh: Gia đình sống chung một ngôi nhà ( Dự án STEAM: Gia đình yêu thương) ( từ ngày 02/11 đến ngày 06/11/2026)

                                                                           Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Thanh Bình ; Phùng  Thị  Hương

                                                                     

 - Cô đến trước giờ đón trẻ, mở cửa phòng học thông thoáng, vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng, an toàn.

 - Nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ. Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép (chào ông bà, bố mẹ, cô giáo, các bạn) và tự giác cất 

đồ dùng cá nhân (ba lô, giày dép, áo khoác) vào đúng nơi quy định.

 - Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khỏe, nền nếp ăn ngủ và sinh hoạt của trẻ ở nhà cũng như ở lớp.

 - Cho trẻ quan sát tranh ảnh, trò chuyện về: các thành viên cùng sống chung trong ngôi nhà của bé (ông bà, bố mẹ, anh chị em), tình cảm yêu thương, quan tâm, 

giúp đỡ lẫn nhau giữa mọi người và những công việc bé có thể làm để giúp đỡ gia đình; hướng trẻ về góc chơi tự chọn nhẹ nhàng đầu giờ. Điểm danh trẻ đến lớp. 

 - Tập thể dục sáng kết hợp với bông tay theo nhạc bài hát " Cả nhà thương nhau".

 - Hô hấp: Thổi nơ bay, thổi bóng bay, gà gáy , ngửi hoa, tiếng còi tàu ( Tập thay đổi theo ngày)

 - Tay: Hai tay đưa ra trước gập khuỷu tay

 - Lườn: Hai tay lên cao nghiêng người sang hai bên

 - Bật: Bật tách khép chân

- Trò chơi: Con muỗi, pha nước chanh, năm ngón tay ngoan, con cá vàng, ồ sao bé không lắc ( Tập thay đổi theo ngày)

80 - 90 

phút



               

                  Thứ

Hoạt động  
Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ăn bữa chính
60 - 70 

phút

Ngủ 
140 - 150 

phút

Ăn bữa phụ 20-30 phút

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích

70 - 80 

phút

 1. HĐPM: Ngôi nhà sách của 

Bailey (Happykid) Tập tô các 

chữ cái e, ê. Nhóm chữ cái 

trong chủ đề

2. LQKTM: Gia đình của bé 

(Khám phá cấu trúc gia đình 

lớn – gia đình nhỏ ( 5E)

- Chơi theo ý thích tại các góc.

- Nêu gương, bình cờ cuối ngày.

1. HĐPÂN: Dạy trẻ xướng âm 7 

nốt nhạc cơ bản Đồ, Rê, Mi, 

Pha, Sol, La, Si, trẻ không sử 

dụng đàn                                     

2. Xem video clip về tình cảm 

gia đình, lòng hiếu thảo.                                                                             

- Chơi theo ý thích tại các góc 

chơi.

- Nêu gương, bình cờ cuối ngày.                                                                                                                                                                     

1. Trò chơi mới: Người mua 

sắm giỏi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Trò chơi toán học: Ôn tập 

nhận biết, phân biệt khối cầu, 

khối trụ

- Chơi theo ý thích tại các góc 

chơi.

- Nêu gương, bình cờ cuối 

ngày.

1. Hoàn thiện sản phẩm 

STEM: Cây gia đình (lắp 

ghép, trang trí ảnh gia đình).

2. Hoạt động phát triển ngôn 

ngữ: Kể chuyện theo tranh 

ảnh về gia đình của bé

- Chơi theo ý thích tại các góc 

chơi.

- Nêu gương, bình cờ cuối 

ngày.

1. HĐ phòng TV: Cô kể 

chuyện tranh cho trẻ nghe – trẻ 

quan sát hình và trả lời câu hỏi 

đơn giản                                                   

2. Hướng dẫn LĐVS: Vệ sinh 

các góc chơi, sắp xếp đồ chơi.                                          

- Chơi theo ý thích tại các góc 

chơi.                                             

- Bé ngoan cuối tuần

Trẻ chuẩn bị 

ra về và trả 

trẻ

60 - 70 

Phút

 - Rèn trẻ kỹ năng rửa tay bằng xà phòng theo quy trình 6 bước, rửa mặt sạch sẽ; xếp hàng trật tự chờ đến lượt. Chuẩn bị bàn ăn, giới thiệu món ăn, giáo dục dinh 

dưỡng và rèn trẻ thói quen mời cô, mời bạn trước khi ăn.                                                                                                                                                                          

-  Trong khi ăn: Rèn tư thế ngồi ăn ngay ngắn, kỹ năng xúc cơm gọn gàng, nhai kỹ, không nói chuyện làm rơi vãi thức ăn. Cô bao quát, động viên trẻ ăn hết suất, 

hỗ trợ trẻ ăn chậm, kén ăn                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Sau khi ăn: Trẻ tự giác xếp bát thìa, lau miệng, súc miệng nước muối, uống nước; đi lại nhẹ nhàng chuẩn bị vào giờ ngủ trưa. 

 - Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh trước khi vào chỗ nằm; cô bố trí phòng ngủ yên tĩnh, sạch sẽ, thoáng mát chuẩn bị chiếu, chăn, gối cho từng trẻ; bật nhạc êm dịu hoặc 

kể chuyện/hát ru cho trẻ dễ đi vào giấc ngủ.

 - Trẻ ngủ cô túc trực, bao quát trẻ ngủ suốt buổi; quan sát nhịp thở và sắc mặt của trẻ; chú ý chỉnh sửa tư thế ngủ thoải mái cho trẻ (không để trẻ trùm chăn kín 

đầu, nằm sấp); kịp thời đắp chăn cho trẻ khi trở lạnh và xử lý các tình huống bất thường (giật mình, sốt, ho...).

 - Cho trẻ thức dậy đúng giờ, không đánh thức trẻ dậy đột ngột; hướng dẫn trẻ tự làm vệ sinh cá nhân, gấp gọn gối, chăn, cất chiếu đúng nơi quy định; giúp trẻ 

chải tóc, chỉnh lại trang phục gọn gàng và vận động nhẹ nhàng để tạo tâm thế thoải mái chuẩn bị chuyển sang hoạt động tiếp theo.

-  Kê bàn ghế, chuẩn bị đồ dùng ăn uống sạch sẽ cho trẻ                                                                                                                                                                                           

- Giới thiệu món ăn, rèn trẻ mời lễ phép trước khi ăn; động viên trẻ ăn hết suất; đặc biệt quan tâm bón và hỗ trợ trẻ ăn chậm, biếng ăn, mới ốm dậy, suy dinh 

dưỡng. Sau khi ăn xong. Trẻ xếp bát/cốc gọn gàng, tự lau miệng, súc miệng, đi vệ sinh và chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động tiếp theo. 

 - Cho trẻ chơi tự do theo ý thích tại các góc; quan sát tranh ảnh, trò chuyện về tình cảm gia đình, công việc của các thành viên cùng sống chung một ngôi nhà, 

hành vi đúng – sai và các kỹ năng an toàn khi ở nhà (không nghịch ổ điện, bếp gas, vật sắc nhọn).                                                                                                                                                                                                                                  

- Nhắc nhở, rèn trẻ thói quen tự chuẩn bị đồ dùng cá nhân (lấy ba lô, mang giày dép, đội mũ, đeo khẩu trang), rửa tay, sửa sang quần áo, đầu tóc gọn gàng, chỉnh 

tề trước khi ra về.                                                                                                                                                                                                                                                           

- Tổ chức nhận xét, nêu gương cuối ngày; bình cờ, phát phiếu bé ngoan vào chiều thứ Sáu.                                                                                                                                            

- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khỏe, bữa ăn, giấc ngủ và nề nếp học tập trong ngày của trẻ. Thực hiện trả trẻ tận tay người giám hộ, đảm bảo an 

toàn tuyệt đối; nhắc trẻ lễ phép khoanh tay chào cô, chào bố mẹ và các bạn trước khi về.  

GIÁO VIÊN DẠY
TỔ  TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 KÝ DUYỆT


		vietbinh150209@gmail.com
	2026-10-27T08:15:51+0700
	Location
	Protect document


		nguyenhoa.mamnon20.10@gmail.com
	2026-10-28T16:08:50+0700
	Location
	Protect document




